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Kết quả tổng kết trao giải thể thao online PTSC Sport 2022 

I. Giải tập thể: 

STT Giải thưởng Đơn vị 

1 Giải nhất PTSC Quảng Bình 

2 Giải nhì PTSC Supply Base 

3 Giải nhì PTSC G&S 

4 Giải ba CQ TCT 

5 Giải ba PTSC Đình Vũ 

6 Khuyến khích PTSC M&C 

7 Khuyến khích POS 

8 Khuyến khích PPS 

II. Giải cá nhân 

Stt 
Thứ 

hạng 
Họ và tên Mã BIB 

Giới 

tính 
Cự ly Đơn vị 

Tổng km 

tích lũy 

  A. ĐẠP XE 

1 
Giải 

Nhất 
Nguyễn Thanh Hải 100268 Nam 150km 

PTSC 

Supply Base 
607.7 km 

2 Giải Nhì Lương Mạnh Toàn 100152 Nam 150km 
PTSC 

Supply Base 
600.1 km 

3 Giải Ba Nguyễn Đức Thành 100091 Nam 150km 
PTSC 

Supply Base 
600.0 km 

4 
Khuyến 

khích  
Khổng Đức Dậu 100022 Nam 150km 

PTSC 

Supply Base 
596.9 km 

5 
Khuyến 

khích  
Phạm Thành Trung 100087 Nam 150km 

PTSC 

Supply Base 
595.6 km 

6 
Khuyến 

khích  
Phạm Văn Triệu 100106 Nam 150km 

PTSC 

Supply Base 
586.1 km 

7 
Giải 

Nhất 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
100020 Nữ 100km 

PTSC 

Supply Base 
564.8 km 

8 Giải Nhì 
Phạm Thị Thanh 

Loan 
100115 Nữ 100km 

PTSC 

Supply Base 
505.2 km 

9 Giải Ba Hồ Minh Nguyệt 100069 Nữ 100km 
PTSC 

Marine 
415.6 km 

10 
Khuyến 

khích  
Vũ Thị Thanh Mai 100288 Nữ 100km 

PTSC Đình 

Vũ 
409.6 km 

11 
Khuyến 

khích  
Hà Thị Ánh Huệ 100176 Nữ 100km 

PTSC 

Supply Base 
394.9 km 

12 
Khuyến 

khích  

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
100188 Nữ 100km 

PTSC 

Marine 
363.1 km 

  B. CHẠY BỘ 

13 
Giải 

Nhất 
Đặng Minh Long 100051 50km Nam Petro hotel 152.3 km 

14 Giải Nhì Nguyễn Ngọc Lạp 100162 50km Nam 
PTSC 

Marine 
147.2 km 

15 Giải Ba Vũ Đức Cảnh 100090 50km Nam 
PTSC 

Supply Base 
140.9 km 
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16 
Khuyến 

khích  
Trần Văn Bình 100084 50km Nam 

PTSC 

Marine 
135.6 km 

17 
Khuyến 

khích  
Nguyễn Mạnh Hiền 100079 50km Nam 

PTSC 

Marine 
131.2 km 

18 
Khuyến 

khích  
Phạm Tín 100187 50km Nam 

PTSC 

Quảng Ngãi 
127.8 km 

19 
Giải 

Nhất 

Nguyễn Trầm Ngọc 

Tuyền 
100032 30km Nữ PTSC M&C 112.5 km 

20 Giải Nhì Lê Thị Phương 100301 30km Nữ PPS 111.5 km 

21 Giải Ba 
Trần Thị Quỳnh 

Trang 
100367 30km Nữ PPS 107.6 km 

22 
Khuyến 

khích  
Đinh Thị Thúy Nga 100200 30km Nữ POS 102.6 km 

23 
Khuyến 

khích  
Nguyễn Tường Vi 100291 30km Nữ 

PTSC 

Quảng Ngãi 
101.2 km 

24 
Khuyến 

khích  
Nguyễn Hoàng Diệu 100214 30km Nữ CQ TCT 97.3 km 

  C. NHẢY DÂY 

25 
Giải 

Nhất 
Nguyễn Khánh   Nam   PPS 2155 lần 

26 Giải Nhì Hoàng Đạt Thanh   Nam   
PTSC 

Supply Base 
1509 lần 

27 Giải Ba Khổng Đức Dậu   Nam   
PTSC 

Supply Base 
762 lần 

28 
Khuyến 

khích  
Nguyễn Tấn Tỉnh   Nam   

PTSC 

Quảng Ngãi 
390 lần 

29 
Khuyến 

khích  
Võ Anh Nhật   Nam   PTSC M&C 235 lần 

30 Nhất  Đào Thị Hiều   Nữ   PTSC G&S 104 lần 

III. Giải phụ hình ảnh: 

STT Giải thưởng Đơn vị 

1 Giải Nhất PTSC Supply Base 

2 Giải Nhì PTSC Quảng Bình 

3 Giải Ba PTSC Marine 

4 Khuyến khích  PTSC Quảng Ngãi 

 


